

CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA









Nguyên Minh Châu

I)  Vài nét tìm hiểu:


1) Tác giả


- Là một trong những cây bút tiêu biểu của thế hệ nhà văn chống Mỹ


- Là người đi tiên phong trong việc đổi mới trong lĩnh vực văn chương: 

+ So với giai đoạn trước, cây bút Nguyễn Minh Châu có nhiều đổi mới: 

	             Trước thập kỷ 80
	                     Từ thế kỷ 80

	-Là ngòi bút sử thi nhưng có thiên hướng chữ tình lãng mạn        

- Nhân vật được lý tưởng hóa mang vẻ đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng 

- Giọng văn say mê, trang trọng, lạc quan                
	- Chuyển dần sang cảm hứng triết luận về những giá trị nhân bản đời thường 
- Nhân vật là con người trong cuộc mưu sinh, trong hành trình tìm kiếm và hoàn thiện nhân cách 

- Giọng văn đầy suy tư và trầm ngợi.




+ Lặng lẽ, âm thầm àm cực kì dũng cảm, ông kiên định đi vào con đường đổi mới đầy chông gai và hiểm nguy

+ Mặc dù vậy ông vẫn cứ là ông với sự nhất quán của một tấm lòng, một ý thức trách nhiệm, một niềm tin thiên liêng đối với nhân dân của mình, một “nhân dân trầm tĩnh và kỳ tài, lặng lẽ và lầm lụi” (Nguyễn Minh Châu)

2. Truyện ngắn “chiếc thuyền ngoài xa”: 


A) Xuất xứ- hoàn cảnh sáng tác 

- Viết vào tháng 8 năm 1983, lần đầu in trong tập “Bến quê”, xuất bản năm 1985, sau đó được lấy làm tên chung cho tuyển tập truyện ngắn gồm 15 tác phẩm x
- Cuộc kháng chiến chỗng Mỹ đã kết thúc, cuộc sống đời thưởng đã bỏ lại sau chiến tranh. Nhiều vấn đề của đời sống nhân sinh trước đây do hoàn cảnh chiến tranh chú ý nay đặt ra
- Hơn nữa, như một tất yếu khách quan, văn hịc cũng phải đổi mới do những tác động của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

(Do đó, tác phẩm mang xu hướng nghệ thuật chung của văn học thời kỳ hướng nội, khai thác sâu các sô phận cá nhân và thân phận con người đời thường. 

b) ý nghĩa nhan đề:

-   Cái tên “Chiếc thuyền ngoài xa” dễ gợi liên tưởng tới cái tên đối ứng “Chiếc thuyền vào gần” như dụng ý của người viết.

-   Khi ở ngoài xa, chiếc thuyền msng vẻ đẹp thơ mộng, hài hòa với biển cả mênh mông. Khi chiêm ngưỡng nó, lòng ta thấy dấy lên những xúc cảm thẩm mỹ gợi cảm giác nhẹ nhàng, trong trẻo, thư thái.

-   Còn “vào gần”, chiếc thuyền đem đến nhiều điều bất ngờ, làm ta day dứt, trăn trở.
-   Tương quản “ngoài xa” và “vào gần” cũng hóa ra là tương quan giữa cái “bề ngoài và bên trong”. Nhìn từ xa ta chỉ thấy vẻ bề ngoài thơ mộng. Còn nhìn gần, ta có cơ hội phát hiện cái bên trong phức tạp, gai góc.

-   Vậy nên nhìn sự vật từ ngoài xa để có cảm giác thanh thản hay gắng tiếp cận sự vật ở tầm nào?

      + Nhan đề là nơi tác giả gởi gắm quan niệm về cách nhìn nhận cuộc sống và con người: Phải nhìn một cách đa diện, nhiều chiều để phát hiện bản chất sự thật sau vẻ ngoài đẹp đễ.

      + Nhan đề cũng là nơi thể hiện quan điểm nghệ thuật của Nguyễn Minh Châu:

· Nghệ thuật phải gắn bó khăn khít với đời sống, nghệ thuật phải cất lên tiếng nói về sự thật cuộc đời.

· Người nghệ sĩ không thể nhìn đời một cách dễ dãi, đơn giản, phải có tấm lòng, sự can đảm và biết trăn trở về con người vì chủ nghĩa nhân đạo trong nghệ thuật không xa lạ với số phận của con người.

· Nhan đề “chiếc thuyền ngoài xa” giống như một gợi ý về khoảng cách, về cự li nhìn ngắm đời sống mà con người sẽ phải ý thức.
II) Phân tích:


1) Thế giới nhân vật trong truyện:



a) Hình tượng nhân vật người chồng- kẻ vũ phu


 -    Vừa xuất hiện, nhân vật đã gây ấn tượng với tiếng quát thô lỗ, hăm dọa: “Cứ ngồi nguyên đấy. Động đậy tao giết cả mày đi bây giờ”( báo trước một sự việc sắp xảy ra 

-     Cái nhìn đa diện, nhiều chiều của Nguyễn Minh Châu còn chỉ ra cho người đọc thấy đằng sau “vẻ độc dữ”, thô kệch đến man nợ của nhân vật là dấu vết của cuộc sống lao động, vất vả, nhọc nhằn hằn in trên “tấm lưng rộng và cong như lưng một chiếc thuyền”, đôi chân “chữ bát, bước từng bước chắc chắn”, đôi chân của người “quen gõ lái…”
-        Cái nhìn từ lúc rơi thuyền “lúc nào cũng dán tấm lưng áo bạc phếch và rách rưới” của người đàn bà. Cái nhìn ấy không thể không thấy vẻ nhọc nhằn, lam lũ, đáng thương của vợ. Càng nhìn càng thấy sự bất lực của mình: làm chồng, làm cha mà để vợ con phải đói khổ, rách rưới. Càng nhìn càng giận mình, giận đời và khi đi khuất sau chiếc xe rà phá mìn, con giận bùng nổ, “lão trở nên hùng hỗ”.

- Hệ quả tất yếu là lão trở nên dữ tợn, trút vào lưng vợ tất cả những đắng cay trong lòng, “dùng chiếc thắt lưng quật tới tấp vào lưng người đàn bà”.


Nhưng còn gì đau đớn hơn phải hành hạ người đã cùng mình đi tưới tận cùng sóng gió, cùng mình chịu đến tận cùng nỗi khổ. Nên “cứ mỗi nhát quất xuống lão lại nguyền rủa bằng cái giọng rên rie, đau đớn”

Với cái nhìn đa diện nhiều chiều, phải chăng tác giả muốn đi tòm sự lý giải cho những bi kịch của lão, vốn là “một chàng trai hiền lành và cục mịch”


Bây giờ, “bất kể lúc nào khổ quá là lại nguyền rủa bằng cái giọng rên rỉ, đau đớn”


Với cái nhìn đa diện nhiều chiề, phải chăng tác giả muốn đi tìm sự lí giải cho những bi kịch của lão, vốn là “một chàng trai hiền lành và cục mịch


Bây giờ, “bất kể lúc nào khổ quá là lão lại thấy vợ ra đánh”. Lão đánh vợ như những người đàn ông khác uống rượu để giải tỏa sự uất ức, để trút những buồn phiền.

Mở rộng:


Người đàn ông hàng chài và Chí Phèo, Hộ của Nam Cao đều có những điểm chung: họ vốn là những người sống lương thiện, hiền lành, nhưng do những sô đẩy, dữ dội của hoàn cảnh mà trở nên dữ dằn, tàn nhẫn. Ở phương tiện này, Nguyễn Minh Châu đã thừa kế xuất sắc tư tưởng nhân đạo của nhà văn hiện thực Nam Cao.

· Người đàn ông vừa đáng bị lên án bởi sự độc ác, thói vũ phu, tính ích kỷ, tự cho phép mình hành hạ người khác để thỏa mãn những bực dọc trong lòng, nhưng ở anh ta cũng có chỗ có thể cảm thông chia sẻ vì anh ta cũng là nạn nhân của hoàn cảnh sống khắc nghiệt. Rõ ràng không thể nhìn đời, nhìn người một phía. Phải tìm kiếm những nguyên nhân sâu xa dẫn đến hành vi của con người trước khi phán xét, kết luận phải có cái nhìn đa diện nhiều chiều.
Từ sự tha hóa của người của người đàn ông qua cách nhìn của một người lính đã từng chiến đấu bảo vệ mảnh đất này, Nguyễn Minh Châu muốn nói đến một cuộc chiến mới không kém phần khó khăn gian khổ, đó chính là cuộc chiến bảo vệ nhân tính, thiện lương và vẻ đẹp tâm hồn con người. 
            Không xuất hiện nhiều, nhưng đây cũng là một nhân vật đặc biệt trong tác phẩm, đó là: 

         b) Hình tượng nhân vật tháng Phác:

    -   Trong thằng bé vừa có sự đối nghịch, vừa có sự thống nhất với người đàn ông là nó gọi là bố.
          + Trong con mắt người mẹ, Phác giống bố như lột từ hình thức đến tính tình

   Trong con mắt của nghệ sĩ Phùng, Phác là thằng bé “thông minh và dễ thương” nhưng trong phút chốc có thể biến thành “độc ác và mất dạy”

          + Cả hai đều có cái mạnh mẽ và liều lĩnh của những người đàn ông vùng biển. Cả hai đều là cuộc sống của người đàn bà. Họ có thể đánh nhau đến chết vì người đàn bà ấy. 
- Vì yêu mẹ, thương mẹ mà thành ra căm ghét bố “thằng bé giận dữ như một viên đạn lao tới gã đàn ông”. Với sức mạnh ghê ghớm, đứa bé đã giằngđược chiếc thăt lưng, vung chiếc khóa sắt quật vào giữa ngực bố.

-Thương mẹ nhưng nhỏ bé, bất lực nó không ngờ muốn bảo vệ mẹ lại làm cho mẹ khổ hơn. Cho nên chỉ biết an ủi mẹ bằng những ngón tay vụng về: “Khẽ sờ lên khuôn mặt mẹ như muốn lau đi những giọt nước mắt chứa đầy trong những nét rỗ chằng chịt”. ( Hình ảnh này đã làm cho nhà nhiếp ảnh Phùng và người đọc tê tái bàng hoàng 
(       Nói về nạn bạo hành trong gia đình, Nguyễn Minh Châu không chỉ lên án thói vũ phu, không chỉ báo động về tình trạng bạo lực mà còn lên tiếng bảo vệ khát vọng được sống trong yêu thương, yên bình của trẻ em. Tư tưởng nhân đạo của nhà văn còn thể hiện ở nỗi lo âu đầy trách nhiêm. Cậu bé sẽ trở thành con người thế nào nếu môi trường sống không thay đổi tích cực.
     Nhưng người đàn bà mới là nhân vật đầy cảm hứng của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Tâm hồn nhaỵ cảm của ông thường dễ rung động trước nối đâu của những số phận biết chống chọi với hoàn cảnh để sống lương thiện, nhân văn:

c) Hình tượng nhân vật người vợ:
      Người đàn bà chẳng được nhà văn gọi cho một cái tên. Tác giả mờ hóa tên tuổi người đàn bà để tô đậm số phận tiêu biểu của những người phụ nữ nghèo khổ, bất hạnh. 

     Người đàn bà vô danh nhưng số phận của nhân vật này được tác giả tập trung khắc họa và người đọc quan tâm. Một vẻ đẹp bên trong ngoại hình xấu, lam lũ.

· Vẻ ngoài của người đàn bà:

+  Xuất hiện với một ngoại hình “cao lớn”, “thô kệch”, “mặt rỗ”, một bức chân dung thật nhưu cuộc đời, lại còn “tấm lưng áo bạc phếch và rách rưới”, “khuôn mặt mệt mỏi” và “tái ngắt”- những chi tiết miêu tả ngoại hình đầy ấn tượng về một cuộc đời nhọc nhằn, lam lũ. Bức chân dung lấm láp chất đời ấy làm cho người đọc có cảm giác người đàn bà từ chiếc thuyền lưới vó bước thảng vào trang sách chứ không do dựng công miêu tả của nhà văn. 
   + Với một thái độ nhẫn nhục, cam chịu: 

· Khi bị chồng hành hạ một cách vô cớ, tàn bạo, chị chỉ “dưa mắt nhìn xuống chân”, “không hề kêu một tiếng, không chống trả, cũng không tìm cách trốn chạy”
· Khi lần đầu tiên bước chân vào chỗ cơ quan công quyền, gặp chánh án, chị “sợ sệt, lúng túng” rón rén đến ngời vào mép ngế và cố thu người lại.

(Tư cách cam chịu, nhẫn nhục của người vợ được khắc họa đậm nét qua một loạt cử chỉ, dáng điệu bên ngoài. Bao nhiêu lần người đàn bà xuất hiện là ngần ấy lần chị lộ vử cam chịu.

(Nhân vật là người phụ nữ như trăm ngàn con người vô danh khác, 1 kiểu người trong vô vàn phụ nữ Việt Nam, một diện mại lam lũ, nhọc nhằn, cam chịu vốn ăn sâu vào máu thịt của người phụ nữ lao động
Cái nhìn hiện thực, sắc sảo cũng như tấm lòng nhân ái thiết tha của nhà văn đều tập trung ở người đàn bà đã khiến nhà văn tìm được cho nhân vật một vẻ đẹp khác gần với sự sống hơn, đích thực hơn.

· Vẻ đẹp bên trong:


- 
Cái tài của Nguyễn Minh Châu là chỉ qua một vài chi tiết là đã thể hiện được những phẩm chất bên trong của nhân vật. Phẩm chất ấy đucợ nhận diện từ các mối quan hệ.
+ Với chồng: người đàn bà đau đớn nhưng không một chút oán hận

·   Chị thương xót và thấu hiểu nguyên nhân sâu xa của những hành động vũ phu ấy: chỉ vì nghèo khổ, túng quẫn… vì trốn lính”, vì nặng cơm áo của cái gia đình tới 10 đứa con, vì không gian sống chật hẹp, bức bối, mà vốn là “anh con trai cộc tính nhưng hiền lành”, gã đã trở nên “độc dữ”. Trong con mắt chị, người chồng vũ phu là nạn nhân của hoàn cảnh sống khắc nghiệt.
·   Chị bảo vệ, bênh vực chồng:
-Trước tòa, chị cầu xin “chắp tay vái lia lịa”: con lạy quý tòa.

-Trước con, chị cố gắng che chắn “chắp tay vái lạy, vái để đưa con”. Người mẹ vái lạy đứa con đẻ thằng bé đừng làm những điều bất hiếu, vô đạo.
· Chị chấp nhận đau đớn để san sẻ nỗi đau mà chồng đang gánh chịu dù “5 ngày 1 trận nặng, 3 ngày 1 trận nhẹ” (Thấp thoáng trong người đàn bà ấy là bóng dáng của người phụ nữu Việt Nam nhân hậu, bao dung, vị tha.
+ Với con:

· Sống vì con
-Chị chủ động nhận về mình mọi đau đớn, phiền não để bảo vệ sự tồn tại trong cái gia đình này: “Đàn bà ở thuyền chúng tôi phải sống cho con chứ không phải sống cho mình”.
-Trong hoàn cảnh có một đàn con phải nuôi, nỗi lo cơm áo không lúc nào buông tha mà cuộc sống nơi sóng nước đầy nhọc nhằn bất trắc. Trên thuyền cần có người đàn ông để chèo chống để cùng làm ăn nuôi nứng bầy con.

(Với người đàn bà, sự cam chịu của người đàn bà cũng là 1 phần phẩm chất vì nó cần thiết cho những người làng chài cơ cực khi xã hội chưa có giải pháp thật sự hiệu quả để thay đổi cuộc đời họ. Như vậy, tình yêu con như một bản năng mãnh liệt. Nó cho chị can đảm để chịu đựng những trận đòn tàn bạo.

-Vì thế, chị nhất quyết từ chối lời đề nghị của chánh án Đẩu, thậm chí sẵn sàng đánh đổi bằng mọi giá để không phải bỏ lão chồng vũ phu “Qúy tòa bắt tội con cũng được, phạt tù cin cũng được, đừng bắt con bỏ nó”.

(Vì con, vì gia đình, người đàn bà hi sinh bản thân(sự hy sinh của con người mẹ thật cao cả

-Những đau khổ, tủi nhọc cùng cực cũng xuất phát từ con. Chị khóc vì đã chị đã làm tổn thương tâm hồn những đứa con mặc dù đã tìm mọi cách để che giấu. Vì lẽ ấy, chỉ lúc này chị mới khóc. Chị “mếu máo” gọi “Phác, con ơi!” Có bao điều muốn nói trong tiếng gọi ấy.

-Những niềm vui nhỏ nhoi cũng nhờ con: Ở người đàn bà bị ngược đãi và bạo hành này, hạnh phúc là khi “đời còn tôi, chúng nó được ăn no”, là lúc “vợ chồng con cái chúng tôi sống hòa thuận, vui vẻ”. Cái hạnh phúc chỉ có được trên những đắng cay, cơ khổ của kiếp người “khi mặt xấu xí của chị ửng sáng lên như một nụ cười”.
(Tình thương con và lòng vị tha khiến chị quên đi nỗi đau nhiêu như sóng mặn và chắt chiu từng chút hạnh phúc hiếm hoi. Niềm khát khao có được một gia đình trọn vẹn, no đủ thể hiện chiều sau cảu giá trị nhân đạo của ngòi bút Nguyễn Minh Châu.
+ Với cán bộ tòa án:

· Lúc đầu người đàn bà sợ sệt, khúm núm và thậm chí có lúc đã hạ mình để van xin: “con lạy quý tòa”. Chỉ đến khi biết rõ chủ trương của tòa án là “kêu gọi hòa thuận”, vũng tâm, chị thay đổi hoàn toàn tư thế, cách xưng hô. Người đàn bà tự xưng là chị, gọi là Đẩu, Phùng là chú một cách khẩn khiết và chân thành.
Lúc chuẩn bị cho chồng đánh, người đàn bà “đưa mắt nhìn xuống chân” nhẫn nhục cam chịu. Nhưng khi nhìn về quá khứ để ký giải hành động vũ phu của chồng và thái độ cam chịu của mình “đôi mắt ấy như nhìn suốt cuộc đời mình”

· Những lời giải bày của người đàn bà đã buộc Đẩu và Phùng phải đặt đời sống vào cái nhìn nhiều chiều để nhận ra vô vàn nghịch lý mà con người phải chấp nhận trong hoàn cảnh đói nghèo và cơ cực
· Bãi xe tăng- chứng tích của những chiến công anh hùng lại là nơi ngời đàn bà thường xuyên bị đánh đập
· Người mẹ yêu con, cố hce giấu sự thật để con khỏi đau lòng nhưng lại làm con tức giận đến mù quáng
(Người đàn bà cam chịu nhưng không cam chịu một cách vô lí, thất học mà không tăm tối, lam lũ mà không ngờ nghệch. Người đàn bà xấu xí, nhẫn nhục ấy lại là người sâu sắc, thấu hiểu lẽ đời

(Xây dựng nhân vật người vợ, Nguyễn Minh Châu khẳng định những phẩm chất tốt đẹp cỉa những con người nghèo khổ. Chị là hiện thân cho cái đẹp khiêm nhường thầm lặng, cho cái bí ẩn sâu xa về tâm hồn con người một bằng chứng về hành trình “kiếm tìm hạt ngọc ẩn dấu trong về sâu tâm hồn con người” mà nhà văn tọn đời tâm niệm
Người đàn bà vô danh nhưng lại có vai trò quan trọng. Nhờ sự xuất hiện của nhân vật này mà câu chuyện săn ảnh của Phùng đucợ soi chiếu từ một góc nhìn khác, từ bề sâu bức tranh cuộc sống.

d) Hình tượng nhân vật Phùng:

- Phùng- một nghệ sĩ: {Phát hiện 1/ Khám phá 1:} có những phẩm chất đáng quý của một nghệ sĩ

+ Anh say mê làm việc và có ý thức trách nhiệm với nghề nghiệp

· Lặn lội hàng mấy trăm cây số đến một vùng biển hoang vắng, hoang vu để săn lùng cảnh đẹp cho bức ảnh về thuyền và biển 
· Bỏ qua công phu dành dựng sẵn bố cục rồi phục kích mấy buổi sáng chỉ để thu vào ống kính một khoảng khắc “trời cho”
+  Đam mê cái đẹp và có tâm hồn kinh tế:

· Anh cảm nhận được vẻ đẹp mơ màng và huyền ảo của thiên nhiên vùng biển vào một buổi sáng nù sương và quyết định chụp cảnh chiếc thuyền đánh cá thu lưới vào lúc bình minh đẹo như tranh vẽ.
Từ góc nhìn của một nghệ sĩ nhiếp ảnh, Phùng hài lòng những gì mình kịp ghi lại trong ống kính:  cân cảnh là những mắt lưới vó, hậu cảnh là chiếc thuyền ngư phù nhòe trong sương, có ánh sáng, màu sắc: đó là sự phối hợp màu trắng sữa của màn sương với chút hồng hồng của ban mai tinh khiết, có hình khối: những vóc dáng người ngồi im bất động như những pho tượng đầy nét tạo hình.
· Đứng trước một sản phẩm nghệ thuật tuyệt tác của hóa công, Phùng trở nên “bối rối” và thậm chí “trong trái tim như có cái gì bóp thắt vào”. Tức là cảnh đẹp đã làm tâm hồn người nghệ sĩ rung động thực sự và những cảm xúc thẩm mỹ đã dấy lên trong lòng anh.
Chưa hết, trong giây lát người nghệ sĩ còn khám phá thấy “cái khoảng khắc trong ngần của tâm hồn”. Điều này có nghĩa: cái đẹp có tác dụng thanh lọc tâm hồn, làm nó trở nên trong trẻo tinh khôi. Với tác dụng đặc biệt ấy, “cái đẹp chính là đạo đức”.

	Mở rộng:

Tác dụng thẩm mĩ diệu kì của nghệ thuật đối với tâm hồn con người đã từng được Nguyễn Tuân thể hiện trong “Chữ người tử tù” khi để ngục quan nhận ra “kẻ me muội này xin bái lĩnh”.


+ Nhưng nơi nhà nhiếp ảnh bấm máy lại chỉ là một bãi biển còn đầy tàn chiến tranh. Phùng phải “rúc vào bên bánh xích của một chiếc xe tăng để tránh mưa”, để bấm máy. Vết thương chiến tranh còn hằn in trên bãi biển và lòng người, thế mà Phùng chỉ chăm chăm vào cái đẹp trước mặt(khát vọng muốn tìm đến vẻ đpẹ lí tưởng “toàn bích” khiến người nghệ sĩ chỉ nhìn thấy hiện thực ở bên ngoài.
+ Chính biển có đầy đủ những yếu tố để trở thành cảnh đẹp. Nhưng dẫu đẹp đến thế nào thì cũng chỉ giống bức tranh mực tàu và thiếu hẳn hơi thở cuộc sống.

Đằng sau những câu văn du dương, dồi dào những mĩ từ ấy phải chăng ngầm ẩn một nụ cười hài hước, chế giễu nhẹ nhàng lối tư duy lãng mạn của nhiều nghệ sĩ. Và đó cũng là nụ cười từ hào đầy thâm thúy của Nguyễn Minh Châu.

· Phùng – nhân vật tư ý thức: {Phát hiện 2/ Khám phá 2}
+ Đây là loại nhân vật tư tưởng vì thể hiện 1 tư tưởng, 1 quan niệm của nhà văn

+ Xây dựng nhân vật này nhà văn ít sử dụng đối thoại, nhân vật ít hành động mà luôn chìm đắm trong suy nghĩ. Độc thoại nội tâm là biện pháp giúp nhà văn mổ xé quá trình tự ý thức của nhân vật.

+ Nhân vật tư tưởng mang bóng dáng của người viết: (Nhân vật Phùng thể hiện những trăn trở của nhà văn Nguyễn Minh Châu về:

· Việc đổi mới tư duy nghệ thuật
· Thiên chức của người nghệ sĩ

· Cuộc đấu tranh với chính mình để hoàn thiện nhân cách

· Chứng kiến cảnh người đàn bà bị chồng đánh đập tàn nhẫn:
+ Bước ra từ chiếc thuyền ngư phủ đẹp như mơ lại là người đàn bà xấu xí thô kệch; một gã đàn ông to lớn, dữ dằn và liên tiếp đó là những cảnh đời ngang trái, phũ phàng, tàn nhẫn: chồng đánh vợ, con bênh mẹ, đánh bố.

+ Tình cờ chứng kiến cảnh tượng đó, Phùng kinh ngạc đến nỗi sững sờ, “cứ đứng há mồm ra mà nhìn” vì câu chuyện diễn ra nhan và dồn dập như “cổ đầy quái đản”, vì “anh không thể ngờ đằng sau vẻ đẹp kỳ diệu của một cảnh vật lại có cái ác, cái xấu đến không tin được, vì anh hoàn toàn chưa có ý thức chuẩn bị cho mình một tâm thế sẵn sàng đối diện với muôn nghịch lý của cuộc đời
(Qua hai phát hiện của nghệ sĩ Phùng, cảnh thuyền đpẹ như mơ và cảnh người vợ bị đánh, độc giả đặt ra ý tưởng nghệ thuật của nhà văn:

· Giữa thiên nhiên mơ mộng, con người đang sống nhọc nhằn, cay cực, cuộc đời không đơn giản xuôi chiều mà chứa đựng nhiều nghịch lý, tồn tại nhiều mặt đối lập giữa đẹp và xấu, thiện và ác

· Người nghệ sĩ đừng nhầm lẫn hiện tượng và bản chất, hình thức và nội dung bởi không phải bao giờ chúng cùng thống nhất. Đừng đánh giá con người, ở dáng vẻ bề ngoài.

· Nghệ thuật hướng tói cái đẹp nhưng nghệ thuật không thể là sự lừa dối, lãng mạn hóa cuộc đời, tô hồng hiện thực là vô nghĩa khi cuộc đời còn nhiều mồ hôi, nước mắt.
Sự ngỡ ngàng trước bạo lực gia đình được nối tiếp bởi sự ngỡ ngàng trước thái độ cam chịu của người đàn bà trước tòa án:
· Chứng kiến sự ứng xử của người đàn bà ở tòa án Huyện:

Phùng và Đẩu là hai nhân vật, hai con người khác nhau- một người là nghệ sĩ, một người là đại diện cho luật pháp- nhưng hành trình biến đổi nhận thức lại giống nhau: họ đều xuất phát từ những mục đích tốt đẹp đầy thiện chí, song, cả hai đề phải ngạc nhiên, để rồi cùng “vỡ ra” nhiều điều mới mẻ. Nên, sự giác ngộ của Đẩu cũng là sự giác ngộ của Phùng.

+ Là người lính xuất ngũ, Phùng và Đẩu vẫn giữ nguyên được chất “lính”: đó là trung hậu, là nhiệt tình tấn công cái ác, cái xấu. Phẫn nộ trước sự ngược đãi của chồng, xót thương người vợ bị bạo hành, Đẩu đã đi ngược lại phương châm của tòa án là lấy hòa giải làm đầu mà bảo thẳng người đàn bà: “Chị không sống nổi với lão đó đâu”. Họ thuyết phục người đần bà li dị chồng vì họ đinh ninh đó là giải pháp tốt nhất để giải phóng chị.

+ Ngờ đâu, cả thiện chí và luật pháp đều bất lực. Người đàn bà đau khổ ấy đã “tế sống” Đẩu để van xin tòa “đừng bắt con bỏ nó”. Người đàn bà kể câu chuyện về dời mình để gián tiếp đưa ra các lý do vì sao chị không chịu bỏ chồng, không chịu giải phóng mình. Những câu chuyện nói chất phác mà thấu tình đạt lý của chị đã làm cho Phùng và Đẩu bối rối: “Những lời ấy, nhất là đấy lại là lời của người đàn bà khốn khổ không phải dễ nghe đối với chúng tôi” vì cái nhìn đầy định kiến đơn giản đã va phải cái thực tế sống động của hiện thực:
· Đó là câu hỏi lạc đề của Phùng: “Lão ta hồi trước 75 có đi lính ngụy không?”
· Là thắc mắc ngây thơ của Đẩu: Vậy sao

Các anh không hiểu thế nào là “những vất vả của người đàn bà trên chiếc thuyền không có đàn ông”, không hiểu cái lý của sự cam chịu ở những con người sống trong vòng vây của đói nghèo, lạc hậu, không hiểu sự đàn cài rối rắm giữa tình thương và hành động tàn nhẫn, giữa niềm vui và nỗi buồn trong một gia đình. Nên cả hai đã cùng lúc thốt lên: “không thể nào hiểu được!”
· Chỉ khi người đàn bà nói về niềm vui như một sức mạnh nâng đỡ chị thì Đẩu mới bừng ngộ: một cái gì vừa mới vỡ ra trong vị Bao Công của các phố huyện vùng biển”.
(Hóa ra cuộc sống vốn đầy nghịch lý mà cái nhìn chủ quan duy ý chí không bao giờ thấu hết Pháp luật công bằng, lòng tốt vô tư chưa đủ hóa giải những nghịch lý ấy. Xã hội phải có những giải pháp thực sự hiệu quả để thay đổi những số phận của họ.

+ Phùng cũng đổi khác:

· Anh “khoác chiếc máy ảnh đi lang thang cho đến tận khuya”
· Anh để ngỡ tâm hồn trong bao sắc của một hiện thực ít thi vị và tới choáng đầy “Mây đen xốp ngổn ngang trên bão biển đen ngòm”, “sóng bạc đầu ngoài của lạnh nổi cồn lên”. (Hẳn trong lúc này anh cảm nhận thấy những nhát trước đây của mình về cái đẹp, về nghệ thuật quá đơn giản và hời hợt. Đó cũng là lí để Phùng rơi vào trạng thái tâm lí lưỡng phân. Anh vừa tự hào về sự thành công của bức ảnh, vừa bị ám ảnh bởi bức hình đó: Tấm ảnh đen trắng mà mỗi lần ngắm nó, Phùng cứ thấy hiện về cái màu sương hồng hồng biểu tượng cho nghệ thuật, cho vẻ đẹp lãng mạn của cuộc đời. Tấm ảnh thuyền biển mà nhìn kỹ lại thất nguời đàn bà với đường nét thô kệch bước ra, là hiện thân của những lam lũ, khốn khó đời thường.
(Đằng sau bức ảnh đẹp đẽ là bóng dáng cuộc sống tù đọng, nhẫn nhục của những ngư dân vùng biển. Đứng vì khao khát cái đẹp mà quên đi cuộc đời bởi nghệ thuật chân chính luôn được khởi nguồn từ cuộc đời và vì cuộc đời. Trước khi là nghệ sĩ rung động trước cái đẹp thì hãy là con người, biết yêu, ghét, buồn, vui trước mọi lẽ đời thường tình, biết hành động vì những điều tốt đẹp của cuộc sống.

2) Giá trị nhân đạo của tác phẩm:
a) Tư tưởng nhân đạo thể hiện ở thái độ quan tâm đến những con người bất hạnh của nhà văn:
- Ông chọn số phận cá nhân trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn thời hậu chiến làm đối tượng khám phá. Nhà văn kiên quyết khước từ cái nhìn lí tưởng hóa con người để hiện thực hiện lên với cái xù xì, góc cạnh.


Truyện viết về cuộc sống bế tắc, quẩn quanh của một gia đình dân chài vùng đầm phá miền Trung. Nhà văn đau đáu đi tìm câu trả lời cho những người số phận người trong cuộc sống đờ thường trăm đắng, ngàn cây.


- Người đàn bà là nhân vật đầy cảm hứng của nhà văn. Chị ta là người phụ nữ xấu xí, bất hạnh, cái nghèo, cái đói, cái khổ hằn in trên khuôn mặt mệt mỏi, người chồng do đói nghèo, cùng quẫn đã trở thành kẻ độc ác, đánh vợ như một thói quen. Chọn người đàn bà lam lũ nhận nhục làm nhân vật trung tâm, tình cảm nhân đạo của nhà văn nghiêng về phía những thân phận bé mọn đầy đau khổ với tấm lòng thương cảm.


b) Tác giả đi tìm, phát hiện và khẳng định cái đẹp : những trang văn của “chiếc thuyền ngoài xa” ánh lên giá trị nhân đạo:



- Đó là hình ảnh người đàn bà hàng chài xấu xí, nhẫn nhục nhưng vẫn lóe lên vẻ đẹp của tình mẫu tử, đức hi sinh và lòng vị tha. Qua đó, ông khảng định phẩm chất tốt đẹp của những người con người cùng khổ.

- Qua người vợ, ngòi bút nhân đạo của Nguyễn Minh Châu cò thể hiện niềm khát khao hạnh phúc rất đơn sơ, bình dị của người phụ nữ lao động. Đó là niềm khát khao có được chỗ dựa tinh thần, là niềm ước mơ đàn con được ăn no, vợ chồng con cái xúm xít vui vẻ.

c) Đề cập tình trạng bạo lực trong gia đình cậu bé Phác: Nguyễn Minh Châu làm dấy lên lên trong lòng người đọc những xót thương phan lẫn sự lo âu về tình trạng phụ nữ và trẻ em bị ngược đãi, về nguy cơ trẻ em sẽ nhiễm thói vũ phu, thô bạo do bị tổn thương tâm hồn, đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Nhà văn lên án bạo lực, phê phán sự mu muội đồng thời chỉ ra nguy cơ đáng sợ: nếu không giải phóng con người khỏi đói nghèo tăm tối thì không thể tiêu diệt được cái ác. Đó là chiều sâu tư tưởng nhân đạo của tác phẩm.
       (Những trang văn của chiêc thuyền ngoài xa mang vẻ đẹp toát ra từ tình yêu tha thiết đối với con người. Tình yêu ấy bao hàm cả khát vọng kiếm tìm, phát hiện và tôn vinh những vẻ đẹp người còn tiềm ẩn và những khắc khoải lo âu trước cái ác, cái xấu.

III) Giá trị nghệ thuật:

    1) Tạo tình huống truyện độc đáo, có ý nghĩa khám phá, phát hiện:

a) Tóm lược truyền thống truyện: trước đó, Phùng nhìn đời bằng con mắt     của một nghệ sĩ, anh rung động, say mê trước vẻ đẹp trời cho của thuyền biển sớm mai. Chính trong giây phút thăng hoa với những cảm xúc lãng mạn, anh bất ngờ chứng kiến từ chính chiếc thuyền ấy bước xuống đôi vợ chồng, rồi lão đàn ông đánh vợ một cách dã man và vô lý. Những ngày sau cảnh tượng đó tái diễn. Người nghệ sĩ không ngờ rằng đằng sau bức ảnh tuyệt diệu ấy lại là bao nghịch lý oan trái và phức tạp.

b) Xác định tình huống: Tình huống tự nhận thức là tình huống lớn bao trùm toàn bộ câu chuyện. Bên cạnh quá trình tự ý thức của Phùng là sựu nhận thức của nhân vật Đẩu. Hành trình tự nhận thức của cả hai nhân vật luôn có sự song trùng tự lầm lẫn, ngộ nhận đến hiểu biết, giác ngộ. 

(Nghệ thuật tao dựng tình huống tạo diều kiện cho câu chuyện phát triển logic và góp phần bộ lộ sâu sắc chủ đề của câu chuyện. 

2) Nghệ thuật kể chuyện
-   Truyện được kể chủ yếu ở ngôi thứ nhất tạo độ chân thật cho câu chuyện. Chọn phương thức kể chuyện này, mọi sự kiện, tình huống, con người được soi chiếu từ cái nhìn của người trong cuộc, rút ngắn khoảng cách giữa bạn đọc và tác phẩm.
-    Nhà văn cũng để trượt điểm nhìn khi trao quyền kể chi người đàn và tự nói về cuộc đời mình. Cách kể kể ấy khiến câu chuyện diễn ra tự nhiên thật, nhưu cuộc đời ( trang văn nhưu trang đời sinh động.

-     Giọng kể của người kể chuyện thay đổi liên tục. Có lúc say sưa, hùng biện (Phùng phát hiện cái đẹp là đạo đức) có khi hài hước tự hào, có lúc khách quan điềm đạm, có khi trầm lắng suy tư. Sự kết hợp nhiều giai điệu khiến nghệ thuật kể chuyện có duyên, tạo sức lôi cuốn.
-      Truyện xoay quanh tình huống tự nhận thức nên sắc thái suy tư, chiêm nghiệm nổi bật hơn cả với những câu văn có nhịp chậm, ngữ điệu chậm.


3) Nghệ thuật xây dựng nhân vật :

-       Đi sâu vào trong nội tâm phức tạp đầy mâu thuẫn của con người trong cuộc sống thưởng nhật.

-        Ngôn ngữ nhân vật phù hợp với đặc điểm, tính cách:

          +       Giọng điệu của lão đàn ông thật thô lỗ, tàn nhẫn với những từ ngữ đầy vẻ tục tằn, thô bạo.

          +      Lời của người đàn bà thật dịu dàng, xót xa khi nói với các con, thật đau đớ và thấu trải lẽ đời.

          +     Lời của Đẩu là giọng điệu người tốt bụng và nhiệt tình (Cả nước này….)
-
Bên cạnh nhân vật tư tưởng, nhà văn còn chú ý xây dựng nhân vật tính cách, số phận để thể hiện tính cách phức tạp, đa chiều của cuộc sống.

4) Ngôn ngữ;
- 
Giàu hình ảnh vừa chân thật vừa mang ý nghĩa biểu tượng 

-
Lời văn giản dị, giọng văn nhỏ nhẹ mà thấm thía

-
Có những quan sát tinh tế giàu chất thơ. 

IV)    Chủ đề:

Qua những mảnh đời đầy bất hạnh mà người nghệ sĩ nhiếp ảnh “ chụp” được một cách tình cờ, Nguyễn Minh Châu thể hiện tình yêu tha thiết với những cảnh đời, với những thân phận trớ trêu của con người và gửi gắm những chiêm nghiệm sâu sắc của mình về nghệ thuật.

V)  Tổng kết
-
“ Chiếc thuyền ngoài xa” là một thông điệp sâu sắc và mới mẻ đa nghĩa về cuộc đời và nghệ thuật mà Nguyễn Minh Châu muốn gửi tới bạn đọc.

    +
Nghệ thuật chân chính phải luôn gắn với cuộc đời và vì cuộc đời. 

    + 
Nghệ sĩ không nhìn đời một cách giản đơn, cần phải nhìn nhận cuộc sống một cách đa diện nhiều chiều; 

-
“ Chiếc thuyền ngoài xa” còn thể hiện cái nhìn của tác giả về hiện thực đời sống, một cái nhìn thấu hiểu, trĩu nặng tình thương và nhũng lo âu đới với con người.

-
Tình huống truyện độc đáo kết hợp với nghệ thuật kể chuyện ở ngôi thứ nhất, xây dựng nhân vật tự nhận thức… đã giúp nhà văn giãi bày nỗi băn khoăn, trăn trở về tính phức tạp đa chiều của cuộc sống, về bao nhọc nhằn cò đề nặng lên số phận con người, về quan hệ máu thịt giữa nghệ thuật và hiện thực.

-
Tất cả đã khẳng định tư cách “người mở đường” ( Nguyên Ngọc) cho công cuộc đổi mới văn học của cây bút tài năng.

